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THÔNG BÁO  

Công khai Danh mục sách giáo khoa lớp 1,2,3,4,5  

sử dụng năm học 2024 - 2025  

 

Căn cứ chức năng quyền hạn của Hiệu trưởng trường tiểu học được quy định 

tại Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học; 

Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; 

 Căn cứ Quyết định số 1089/QĐ-UBND ngày 14/4/2021; Quyết định số 

1281/QĐ-UBND ngày 4/5/2022; Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 

và Quyết định số 1887/QĐ-UBND ngày 6/6/2024 của UBND thành phố về việc phê 

duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 3 (bổ sung), lớp 4 (bổ sung), 

lớp 5... sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ biên bản họp Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 

4, lớp 5 sử dụng cho năm học 2024-2025 của trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền 

ngày 14/3/2024;  

Thực hiện quy định về dân chủ, công khai, minh bạch đối với Danh mục sách 

giáo khoa lớp 1,2,3,4,5 được lựa chọn sử dụng trong nhà trường năm học 2023 – 

2024; 

Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền thông báo niêm yết công khai Danh 

mục sách giáo khoa lớp 1,2,3,4,5 được sử dụng trong nhà trường năm học 2024 – 

2025 (Có Danh mục kèm theo).  

Nhà trường trân trọng thông báo để cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ 

huynh học sinh của trường được biết. 

 
 

Nơi nhận: 
- CBGV-NV, PHHS; 

- Lưu VT. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trần Nguyên Lâm 
 

  



DANH MỤC  

Sách giáo khoa được nhà trường lựa chọn 

Năm học 2024-2025 

1. Danh mục sách giáo khoa lớp 1  

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 
Thuộc 

 bộ sách 

1 Tiếng Việt 1 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Hoàng Hoà Bình, Trần 

Mạnh Hưởng, Nguyễn Thị Ly Kha, 

Đặng Kim Nga, Lê Hữu Tỉnh. 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

 TP Hồ Chí Minh 

Cánh Diều 

2 Toán 1 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ 

Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài 

Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị 

Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

 TP Hồ Chí Minh 

Cánh Diều 

3 Đạo đức 1 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Việt Hà, Ngô 

Vũ Thu Hằng, Nguyễn Thị Vân 

Hương, Trần Thị Tố Oanh. 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

 TP Hồ Chí Minh 

Cánh Diều 

4 
Tự nhiên và  

Xã hội 1 

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Phương Nga (Chủ biên), Nguyễn 

Tuyết Nga, Lương Việt Thái, Nguyễn 

Th Trang 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

 TP Hồ Chí Minh 

Cánh Diều 

5 
Giáo dục 

 Thể chất 1 

Đặng Ngọc Quang (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Công Trường. 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

 TP Hồ Chí Minh 

Cánh Diều 

6 Âm nhạc 1 

ĐỗThị Minh Chính (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn 

Thị Phương Mai, Đặng Khánh Nhật, 

Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc sống 

7 Mĩ thuật 1 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Đông (Chủ biên), Phạm 

Đình Bình, Nguyễn Hải Kiên, Nguyễn 

Minh Quang. 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

 TP Hồ Chí Minh 

Cánh Diều 

8 

Hoạt động 

 trải nghiệm 

1 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Thu 

Hằng, Phạm Quang Tiệp, Ngô Quang 

Quế. 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

 TP Hồ Chí Minh 

Cánh Diều 

9 

TiếngAnh 1 

( I - learn 

smart start) 

Nguyễn T Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Tuyết Minh, 

Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Dương 

Hoài Thương, Nguyễn Thụy Uyên Sa, 

Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

 TP Hồ Chí Minh 

 

(Danh mục gồm 09 đầu sách giáo khoa) 

  



2. Danh mục sách giáo khoa lớp 2 

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 
Thuộc  

bộ sách  

1 Tiếng Việt 2 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Bùi 

Mạnh Hùng- Trần Hiền Lương (đồng 

chủ biên), Lê Lan Anh, Vũ Thị Lan, 

Nguyễn Thị Ngọc Minh, Trần Kim 

Phượng, Đặng Thị HảoTâm. 

Nhà Xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc sống 

2 Toán 2 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê 

Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ 

Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng 

Quế Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà Xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc sống 

3 
Tự nhiên và  

Xã hội 2 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thấn (chủ biên), Đào Thị 

hồng, Phương Hà Lan, Phạm Việt 

Quỳnh, Hoàng Quý Tỉnh. 

Nhà Xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc sống 

4 Đạo đức 2 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), 

Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn 

Hoàng Anh, Ng Ngọc Dung, Lê Thị 

Tuyết Mai 

Nhà Xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc sống 

5 
Giáo dục 

 Thể chất 2 

Nguyễn Duy Quyết, Hồ Đắc Sơn (đồng 

Tổng chủ biên), Lê Anh Sơn (Chủ 

biên), Nguyễn T Hà, Vũ T Hồng Thu, 

Vũ T Thư, Nguyễn Thành Trung, 

Nguyễn Duy Tuyến, Phạm Mai 

Vương.  

Nhà Xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc sống 

6 
Hoạt động 

 trải nghiệm 2 

Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng (đồng 

Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh, 

Nguyễn Thanh Bình (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị 

Hương Liên, Lê Thị  Luận, Trần Thị Tố 

Oanh, Trần Thị Thu 

Nhà Xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc sống 

7 Âm nhạc 2 

Hoàng Long, Đỗ T Minh Chính (đồng 

Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thanh Bình, Mai Linh Chi, 

Đặng Khánh Nhật, Trần Thị Kim 

Thăng, Nguyễn Thị Thanh Vân 

Nhà Xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc sống 

8 Mĩ thuật 2 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hải Kiên (Chủ biên), Phạm 

Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền 

Nhà xuất bản 

 Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Cánh Diều 

9 

TiếngAnh2 

( I - learn 

smart start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Huỳnh Tuyết 

Mai, Nguyễn  Dương Hoài Thương, 

Nguyễn Thụy Uyên Sa, Nguyễn Ý. 

Nhà xuất bản 

 Đại học Sư phạm  

TP Hồ Chí Minh 

 

(Danh mục gồm 09 đầu sách giáo khoa) 



3. Danh mục sách giáo khoa lớp 3 

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 
Thuộc 

bộ sách 

1 Tiếng Việt 3 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 

Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 

(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Trần Kim 

Phượng. 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 

Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 

(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Nguyễn Lê Hằng, Vũ Thị Lan, 

Đặng Thị Hảo Tâm. 

Nhà Xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc sống 

2 Toán 3 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 

Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn 

Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn 

Minh Hải, Hoàng Quế Hường, 

Bùi Bá Mạnh. 

Nhà Xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc sống 

3 Đạo đức 3 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 

biên), Trần Thành Nam (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung, Nguyễn Thị 

Việt Hà. 

Nhà Xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc sống 

4 
Tự nhiên và  

Xã hội 3 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên), 

Phan Thanh Hà, Đào Thị Hồng, 

Nguyễn Thị Thanh Thủy. 

Nhà Xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc sống 

5 Công nghệ 3 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 

Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 

Dương Giáng Thị Hương, Lê 

Xuân Quang, Ng Bích Thảo, Vũ 

Thị Ngọc Thúy, Ng Thanh Trịnh. 

Nhà Xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc sống 

6 
Giáo dục 

 Thể chất 3 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Hồng Dương (Chủ 

biên), Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Thị 

Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 

Mai Vương. 

Nhà Xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc sống 

7 Âm nhạc 3 

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Nga, Đặng 

Khánh Nhật. 

 

Nhà Xuất bản  

Giáo dục 

 Việt Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc sống 

8 Mĩ thuật 3 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 

biên), Phạm Đình Bình (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Huyền, 

Nguyễn Hải Kiên. 

Nhà xuất bản 

 Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Cánh Diều 



TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 
Thuộc 

bộ sách 

 

9 

Hoạt động 

 trải nghiệm 

3 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị 

Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh. 

Nhà Xuất bản  

Giáo dục  

Việt Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc sống 

10 

 

 

Tiếng Anh 3 

(Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên), Phan Hà (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hải Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trần 

Hương Quỳnh, Nguyễn Quốc 

Tuấn. 

Nhà Xuất bản  

Giáo dục Việt 

Nam 

 

11 Tin học 3 

Trần Trung (Chủ biên), Trịnh Thị 

Phương Thảo, Chu Vĩnh Quyên, 

Nguyễn Thị Thu Phương, Nguyễn 

Ngọc Giang, Nguyễn Phát Tài, 

Đào Thị Thêm. 

NXB Đại học 

Vinh 

 

(Danh mục gồm 11 đầu sách giáo khoa) 

 

4. Danh mục sách giáo khoa lớp 4 

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 
Thuộc  

bộ sách  

1 Tiếng Việt 4 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ 

biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm 

Lan. 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ 

biên), Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thị 

Lan, Đặng Thị Hảo Tâm. 

Nhà Xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc sống 

2 Toán 4 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê 

Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, 

Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà Xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc sống 

3 Đạo đức 4 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), 

Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà Xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc sống 

4 Khoa học 4 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô 

Diệu Nga, Đào Thị Sen, Triệu Anh 

Trung. 

Nhà Xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc sống 

5 
Lịch sử và  

Địa lí 4 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 

xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm 
Nhà Xuất bản 

Kết nối 

tri thức 



TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 
Thuộc  

bộ sách  

Đình Vỹ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 

phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy 

(Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần 

Địa lí), Đặng Tiên Dung, Đoàn Thị 

Thanh Phượng. 

Giáo dục Việt 

Nam 

với cuộc sống 

6 Công nghệ 4 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 

Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), Đồng 

Huy Giới, Dương Giáng Thiên 

Hương, Bùi Thị Thu Hương, Nguyễn 

Bích Thảo. 

Nhà Xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc sống 

7 
Giáo dục 

 Thể chất 4 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Dương (Chủ biên), Đỗ 

Mạnh Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 

Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai 

Vương. 

Nhà Xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc sống 

8 

Hoạt động 

 trải nghiệm 

4 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị 

Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh. 

Nhà Xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc sống 

9 Âm nhạc 4 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), 

Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà Xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc sống 

10 Mĩ thuật 4 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), 

Phạm Đình Bình (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Huyền, Nguyễn Hải Kiên. 

Nhà xuất bản 

 Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Cánh Diều 

11 

Tiếng Anh4 

(Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Phan Hà (Chủ biên), Nguyễn Thị Hải 

Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc 

Lộc, Trần Hương Quỳnh, Nguyễn 

Quốc Tuấn. 

Nhà Xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

12 Tin học 4 

Cao Hồng Huệ (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thu Phương, Đào Thị Thêm, 

Nguyễn Phát Tài, Lê Minh Tuấn. 

NXB Đại học 

Vinh 
 

(Danh mục gồm 12 đầu sách giáo khoa) 

5. Danh mục sách giáo khoa lớp 5 

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản Thuộc bộ sách  

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1:Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ 

biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê 

Nhà Xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc sống 



TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản Thuộc bộ sách  

Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ 

biên), Vũ Thị Thanh Hương, Lê  Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị 

Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim 

Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 Toán 5 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê 

Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, 

Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh. 

 

Nhà Xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc sống 

3 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), 

Trần Thành Nam (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn 

Ngọc Dung.. 

Nhà Xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc sống 

4 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên kiêm 

Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng 

Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, 

Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu 

Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào 

Thị Sen. 

Nhà Xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc sống 

5 
Lịch sử và  

Địa lí  5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 

xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm 

Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu 

học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào 

Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, 

Dương Thị Oanh. 

Nhà Xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc sống 

6 Công nghệ 5 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 

Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương 

Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích 

Thảo, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 

Thanh Trịnh. 

Nhà Xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc sống 

7 
Giáo dục 

 Thể chất 5 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 

biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), 

Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, 

Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương. 

Nhà Xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc sống 

8 
Hoạt động 

 trải nghiệm 5 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị 

Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh. 

Nhà Xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc sống 



TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản Thuộc bộ sách  

9 Âm nhạc 5 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ 

biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị 

Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà Xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc sống 

10 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), 

Phạm Đình Bình (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Hải 

Kiên. 

 

Nhà xuất bản 

 Đại học Sư 

phạm  

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Cánh Diều 

11 

Tiếng Anh 5 

(Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Phan Hà (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hải Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Trần Hương Quỳnh, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

 

Nhà Xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

12 Tin học 5 

Cao Hồng Huệ (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thu Phương, Đào Thị Thêm, 

Nguyễn Phát Tài, Lê Minh Tuấn. 

NXB Đại học 

Vinh 
 

(Danh mục gồm 12 đầu sách giáo khoa)  

 


